

Tiết 101,102
Ngày kiểm tra: 14/3/2023	
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
 I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong các kiến thức từ đầu  học kì II năm học 2021-2022 đến nay  để từ đó có phương pháp uốn nắn kịp thời ở cuối học kì II của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:
+ Số học: Các kiến thức về phần xác suất thống kê và phần đầu của chương phân số ...
+ Hình học: Các kiến thức về điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau,...
2. Năng lực: Giúp h/s hình thành và phát triển:
+  Năng lực tư duy và lập luận toán học. Năng lực giải quyết vấn đề toán học. Năng lực mô hình hoá toán học.
+ Năng lực sử dụng công cụ học toán.  Năng lực giao tiếp toán học.
Phẩm chất:  Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra.
II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá
1. Xác định thời điểm đánh giá: Thời điểm đánh giá là tuần học thứ 26.
2. Xác định phương pháp, công cụ:
+ Phương pháp: Kiểm tra trực tiếp
+ Công cụ: Câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra
III. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá.
1. Cấu trúc của đề: Số lượng: 01 đề minh họa môn Toán ở lớp 6.Đề minh họa theo trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, tổng  điểm là 10 điểm.  Thời gian làm bài: 90 phút.
2.  Ma trận  – bản đặc tả :
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN -LỚP 6
	TT
	Chủđề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	SỐ VÀ ĐẠI SỐ
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	
Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	1
(TN1)
	



	

	
	
	
	
	
	2,5

	
	


Phân tích và xử lí dữ liệu
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	3
(TN2+3)
	
	1
TN 4
	
	
	
	
	
	7,5

	
	
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	
	
	1
(TN5)
	
	
	2
TL 5(a,b)
	
	
	22,5

	



2
	





Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	
	
	1
(TN6)
	
	
	
	
	
	2,5

	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	
	
	1
(TN7)

	1
( TL4)
	
	
	
	
	12,5

	3
	Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	2
(TN  8, 9)
	
	
	2
( TL 1,2)
	
	
	
	1
(TL 6)
	35

	4
	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Những hình học cơ bản

	Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
	3
(TN 10, 11, 12)
	1
(TL3)
	
	
	
	
	
	
	17,5

	Tổng
	8
	1
	4
	3
	
	2
	
	1
	

	Tỉ lệ %
	20%

	10%

	10%

	30%

	
	20%

	
	10%

	100%


	Tỉ lệ chung
	70%

	30%

	100%




BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN -LỚP 6
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	 SỐ VÀ ĐẠI SỐ
	
	
	
	
	

	




1
	
















Thu thập và tổ chức dữ liệu
	 


Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Nhận biết: 
– Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
	TN1




	



	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
	
	
	
	

	
	
	






Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết: 
– Đọc được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	TN 2
TN 3


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Mô tả được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	

	
TN 4

	

	

	
	
	
	Vận dụng:
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	
	
	

	







2
	







Phân tích và xử lí dữ liệu
	



Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết: 
– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). 
	
	TN 5
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	
	TL 5
( a,b)
	

	




3
	




Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Nhận biết: 
– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu, ...). 
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	TN 6

TN7

TL 4
	
	

	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản
	Vận dụng: 
– Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	
	

	




4
	




Phân số
	



Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết: 
– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.
– Nhận biết được số đối của một phân số.
– Nhận biết được hỗn số dương.
	TN 8




TN 9

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– So sánh được hai phân số cho trước.
	
	TL 1
TL 2
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với phân số
	
	
	
	TL 6

	
	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	
	
	
	
	

	Tổng
	Những hình học cơ bản
	Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
	Nhận biết:
– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm
thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường
thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng
hàng.
– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
	
TN 10


TN 11

TN 12

TL 3
	
	
	


3. Thu bài, NX giờ kiểm tra	
        + Ưu điểm:
        + Nhược điểm
4. Dặn dò:   - Làm lại bài kiểm tra     - Xem trước bài mới
     
           PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                                                                        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 
[bookmark: _GoBack]                                                                                                 MÔN TOÁN – LỚP 6 - Năm học 2022 (Thời gian làm bài 90 phút)
ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái  đứng trước câu trả lời đúng trong các phương án A, B, C, D .
Câu 1: Cách để thu thập dữ liệu là
A. Quan sát, làm thí nghiệm
B. Lập phiếu hỏi
C. Thu thập từ những nguồn có sẵn
D. Tất cả đáp án trên
Câu 2 : Được cô giáo giao nhiệm vụ thống kê điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của các thành viên trong tổ, bạn Minh lập được bảng sau:
	Số điểm
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	3

	Số người
	3
	3
	3
	4
	1
	1
	1


Theo thống kê trên, số bạn đạt điểm 8 là
A. 8 bạn        B. 4 bạn                    C. 1 bạn                        D. 3 bạn
Câu 3 : Một nhóm bạn thân gồm 6 người đi đến một quán tạp hóa để mua cácloại nước uống được ghi lại trong bảng như sau:
	Nước cam
	Nước dưa hấu
	Nước chanh
	Nước dứa
	Nước cam
	Nước dưa hấu


Có bao nhiêu loại nước được mua?
A. 5                           B. 4                              C. 3                              D. 2
Câu 4: Dựa vào bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6B như sau và trảlời
	Xếp loại hạnh kiểm
	Tốt
	Khá
	Trung bình

	Số học sinh
	26
	5
	3


Em hãy cho biết số học sinh có hạnh kiểm khá trở lên là bao nhiêu?
A. 5                             B. 3                              C. 31                            D. 8
Câu 5: Kết quả kiểm tra  giữa học kỳ I một số môn học của hai bạn An và Bình được biểu diễn trong biểu  đồ cột kép ở hình sau
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1244.png?itok=OpKmUgNc]
Điểm kiểm tra cao nhất học kì I của bạn An thuộc về môn
A. Ngữ văn                 B. Lịch sử                   C. Địa lý                     D. GDCD
Câu 6: Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm tung một đồng xu?
A. 1                             B. 0                              C. 2                              D. 3
Câu 7: Gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt 3 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm bằng
A. 0,15                        B. 0,3                          C. 0,6                           D. 0,36

Câu 8.  Cách viết nào sau đây biểu diễn không phải là phân số?




          A.  .		             B. . 		        C. . 		             D. .

Câu 9. Hai phân số   thì ta có quy tắc nào sau đây?
        A.   a.n = b.m.              B.  a+n= b+m .            C . a:n = b:m .            D.   a-n=b-m.
Câu 10: Đường thẳng a chứa những điểm nào?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1292.png?itok=QQ60SKAq]
A.         N, M                                    B.     M, S                           C.          N, S                         D.       N, M, S
Câu 11. Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?
[image: ]            A.  Ba điểm A, B, C thẳng hàng                        B.  Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B.
            C.  Điểm B nằm giữa 2 điểm A và                    D.  HHHHai điểm Avà B nằm cùng phía đối với điểm C.
Câu 12. Dựa vào hình vẽ, hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 
	        A. Hai đường thẳng AB và AC song song với nhau. 
        B. Hai đường thẳng AB và AC có ba điểm chung
        C. Hai đường thẳng AB và AC cắt nhau.
        D. Hai đường thẳng AB và AC có hai điểm chung.
	[image: ]


II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Cặp phân số     có bằng nhau không? Vì sao?           

Câu 2(1 điểm): Tìm số nguyên x, y  biết:     
Câu 3 ( 1 điểm ) : Cho hình vẽ sau. Nêu những bộ ba điểm thẳng hàng.
[image: ]
Câu 4 (1 điểm): Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Mỗi lần bạn Yến lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại  quả bóng đó vào hộp.
Trong 15 lần lấy bóng liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu xanh, 4 lần xuất hiện màu đỏ và 6 lần xuất hiện màu vàng. Tính xác suất thực nghiệm: 
a) Xuất hiện màu xanh;
b) Xuất hiện màu đỏ;
Câu 5 ( 2 điểm): Biểu đồ cột kép sau đây biểu diễn số lượng truyện tranh và sách tham khảo mà các bạn học sinh đã mượn vào các ngày trong tuần ở Thư viện trường THCS








a) Tổng số truyện tranh mà các em học sinh đã mượn là bao nhiêu? Tổng số sách tham khảo mà các em học sinh đã mượn là bao nhiêu ?
Loại sách nào được các em học sinh mượn nhiều hơn?
b) Vào thời gian nào, sách tham khảo được mượn nhiều hơn truyện tranh?

Câu 6 ( 1 điểm): Chứng tỏ rằng  phân số    là phân số tối giản ( n là số tự nhiên
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm)  Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	A
	B
	B
	C


B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 
(1 điểm)
	

Vì  (-2) . 6  = (-4) .3
	0,5
0,5

	Câu 2
(1điểm)
	Tìm số nguyên x, y  biết:


=>


      =>
	
0,5

0,5

	Câu 3
( 1 điểm )
	[image: ] thẳng hàng
[image: ] thẳng hàng
[image: ] thẳng hàng
[image: ] thẳng hàng
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 4 (1điểm):
	a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là 5/15 = 1/3
b) Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu đỏ là 4/15 
	0,5
0,5

	Câu 5
( 2 điểm)
	
a) Tổng số truyện tranh mà các em học sinh đã mượn là :(quyển)

[bookmark: MTBlankEqn]Tổng số sách tham khảo mà các em học sinh đã mượn là :(quyển)
Loại sách mà các em mượn nhiều hơn là truyện tranh.
b) Thứ tư là thời gian mà sách tham khảo mượn nhiều hơn truyện tranh.
	0, 5
0, 5
0, 5
0, 5

	Câu 6
 ( 1 điểm)
	Gọi d= ƯCLN(14n+3; 21n+4 ). 
Ta có (14n+3) chia hết cho d và (21n+4) chia hết cho d. 
Suy ra 3. (14n+3) – 2. (21n+4) = 1 chia hết cho d . 

Vậy d = 1, hay     là phân số tối giản        
	0,2 5
0,2 5
0, 25
0,2 5
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